
Stt
Giới 

tính
Năm sinh Nơi sinh

Năm 
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Ghi chú

1 Nguyễn Đức Hải Nam 11/5/1974 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2014 FAMA1

2 Nguyễn Minh Hải Nam 9/26/1977 Bình Dương 2011 2014 FAMA1

3 Lã Thái Hiệp Nam 12/28/1977 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2014 FAMA1

4 Lê Thị Cẩm Hồng Nữ 11/27/1973 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2014 FAMA1

5 Nguyễn Thị Minh Hồng Nữ 5/5/1983 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2014 FAMA1

6 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 2/13/1987 Quảng Nam 2011 2014 FAMA1

7 Ngô Ngọc Linh Nữ 3/30/1985 Kiên Giang 2011 2014 FAMA1

8 Nguyễn Thị Kiều Minh Nữ 1/2/1985 Bình Định 2011 2014 FAMA1

9 Phan Thanh Nam Nam 7/29/1977 Hà Nội 2011 2014 FAMA1

10 Nguyễn Trát Phương Thảo Nữ 8/21/1976 Tây Ninh 2011 2014 FAMA1

11 Hồ Thị Thảo Nữ 2/11/1970 Quảng Bình 2011 2014 FAMA1

12 Khuất Quang Thìn Nam 6/14/1976 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2014 FAMA1

13 Võ Thị Bích Tuyền Nữ 3/16/1981 Cần Thơ 2011 2014 FAMA1

14 Trần Đỗ Lê Uyên Nữ 11/26/1975 Sài gòn 2011 2014 FAMA1

15 Trần Thanh Vũ Nam 7/10/1972 Quảng Nam 2011 2014 FAMA1

16 Nguyễn Quang Vũ Nam 6/16/1982 Daklak 2011 2014 FAMA1
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